
LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN HỘI THAO HSSV LẦN 10 

NĂM HỌC 2024 - 2025 (Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM) 

* Ngày 07/12/2024: (Thứ bảy) (7h30 Khai mạc hội thao tại sân cột cờ) 

1. Sáng: Bóng rổ nam (06 trận) (Sân bóng rổ)  

Bảng A: đánh vòng tròn 

Lượt 1: 2. 19CIT03 + 20CTA03 ĐẤU 3. 20CKS01G 

Bảng B: đánh vòng tròn 

Lượt 1: 2. 18CKD03 + 20CLG08 + 20CMK09 ĐẤU 3. 19CSI02 + 20CCF01 + 

20CFB07 

Bảng A: 

Lượt 2: 1. 19CQT05G + 19CTA04 + 19CFB06 ĐẤU 2. 19CIT03 + 20CTA03 

Bảng B: 

Lượt 2: 1. 18CFB01 + 18CLG04 + 18CTA05 ĐẤU 2. 18CKD03 + 20CLG08 + 

20CMK09 

Bảng A: 

Lượt 3: 3. 20CKS01G ĐẤU 1. 19CQT05G + 1. 19CTA04 + 19CFB06 

Bảng B: 

Lượt 3: 3. 19CSI02 + 20CCF01 + 20CFB07 ĐẤU 1. 18CFB01 + 18CLG04 + 

18CTA05 

2. Chiều: nghỉ 

 

 

 



* Ngày 11/12/2024:  (Thứ 4)  

1. Sáng: Bóng bàn 7h30 (Phòng bóng bàn A810) 

Đơn Nam: đánh vòng tròn (03 trận) 

Lượt 1: 2. Nguyễn Thành Khôi ĐẤU 3. Trần Đỉnh Khang 

Lượt 2: 1. Phạm Lễ ĐẤU 2. Nguyễn Thành Khôi 

Lượt 3: 3. Trần Đỉnh Khang ĐẤU 1. Phạm Lễ 

(xếp hạng chung cuộc nhất, nhì, ba). 

Đơn Nữ: đánh vòng tròn (06 trận) 

Lượt 1:  

- 1. Trần Thị Trúc My (18CAD01) ĐẤU 2. Phạm Thị Như Quỳnh (18CKT09) 

- 3. Nguyễn Thị Thu Yến (19CKR02) ĐẤU 4. Cao Nguyễn Khánh Linh 

(20CKD05) 

Lượt 2:  

- 1. Trần Thị Trúc My (18CAD01) ĐẤU 4. Cao Nguyễn Khánh Linh (20CKD05) 

- 2. Phạm Thị Như Quỳnh (18CKT09) ĐẤU 3. Nguyễn Thị Thu Yến (19CKR02)  

Lượt 3: 

- 1. Trần Thị Trúc My (18CAD01) ĐẤU 3. Nguyễn Thị Thu Yến (19CKR02)  

- 4. Cao Nguyễn Khánh Linh (20CKD05) ĐẤU 2. Phạm Thị Như Quỳnh 

(18CKT09). 

(xếp hạng chung cuộc nhất, nhì, ba). 

2. Chiều: Cầu lông (13h30) (Nhà thi đấu tầng hầm B2) 

Đơn Nam: từ trận 01 - trận 09 (09 trận) 

Đơn Nữ: từ trận 01 - trận 09 (09 trận) 



Đôi Nam - Nữ: từ trận 01 - trận 08 (08 trận). 

* Ngày 12/12/2024: (Thứ năm) 

1. Sáng: Cầu lông (7h30) (Nhà thi đấu tầng hầm B2) 

Đôi nam: từ trận 01 - trận 14 (14 trận) 

Đôi nữ: từ trận 01 – trận 07 (07 trận) 

Đôi Nam-Nữ: từ trận 09 - trận 12 (04 trận).  

2. Chiều: nghỉ 

* Ngày 16/12/2024: (Thứ hai) 

1. Sáng: Bóng rổ (8h00)  (Sân bóng rổ)  

Bán kết 1: Nhất bảng A ĐẤU Nhì bảng B 

Bán kết 2: Nhất bảng B ĐẤU Nhì bảng A 

Tranh hạng 3: Thua bán kết 1 ĐẤU Thua bán kết 2 

Tranh hạng 1: Thắng bán kết 1 ĐẤU thắng bán kết 2 

2. Chiều: cờ vua (13h30) (Phòng thư viện) 

Nam: tử trận 01 - trận 07 (07 trận) 

Nữ: từ trận 01 – trận 07 (07 trận). 

 

 

 

 

 



* Ngày 18/12/2024: (Thứ tư) 

1. Sáng: Cầu lông (7h30) (Nhà thi đấu tầng hầm B2) 

Đơn Nam: từ trận 10 - trận 21 (11 trận) 

Đơn Nữ: từ trận 10 - trận 13 (04 trận) 

Đôi Nữ: từ trận 08 - trận 09 (02 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

2. Chiều: cờ vua (13h30) (Phòng thư viện) 

Nam: từ trận 08 - trận 11 (04 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

Nữ: từ trận 08 - trận 11 (04 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

* Ngày 19/12/2024: (Thứ năm) 

1. Sáng: nghỉ 

2. Chiều : Cầu lông (13h30) (Nhà thi đấu tầng hầm B2) 

Đơn Nữ: từ trận 14 - trận 17 (04 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

Đôi nam: từ trận 15 – trận 20 (06 trận) 

* Ngày 20/12/2024: (Thứ sáu) 

1. Sáng: Cầu lông (7h30) (Nhà thi đấu tầng hầm B2) 

Đơn Nam: từ trận 22 - trận 25 (04 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

Đôi Nam-Nữ: từ trận 13 - trận 16 (04 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

Đôi Nam: từ trận 21 - trận 22 (02 trận - Tranh hạng 3 và hạng 1) 

2. Chiều: nghỉ 

 

 

 



* Ngày 06/03/2025: (Thứ năm) 

1. Sáng: Bóng chuyền Nam (7h30) (Sân cột cờ)  

Bảng A: 

Lượt 1:  

- 1. 18CAD01 + 18CFB01 + 18CIT01 ĐẤU 2. 20CMK02G + 20CCF01 

+ 20CMG. 

- 3. 20CDL01 + 20CFB01G + 20CXN03 ĐẤU 4. 18CIT02G + 

18CQT03G + 20CQT07G. 

Bảng B: 

Lượt 1: 

- 1. 19CQT02G ĐẤU 2. 19CQT04G + 19CKD01G + 20CKD02G. 

- 3. 20CLG01G + 20CLG02G + 20CKT01 ĐẤU 4. 19CQT10 + 

19CIT04 + 19CFB04. 

2. Chiều: nghỉ 

* Ngày 07/03/2025: (Thứ sáu) 

1. Sáng: Bóng chuyền hơi Nữ (7h30) (Sân cột cờ)  

Lượt 1: 

- 2. 19CKT03G + 19CXN04 + 20CMK04G ĐẤU 3. 19CKT03 + 

19CMK08 + 20CXN04G. 

- 4. 18CSI01G + 18CSI02 + 18CMK01 ĐẤU 5. 20CLG06 + 20CFB03 

+ 20CMK02G. 

 



Lượt 2: 

- 1. 20CQT04G + 20CKD02G + 20CKR01G ĐẤU 5. 20CLG06 + 

20CFB03 + 20CMK02G 

- 2. 19CKT03G + 19CXN04 + 20CMK04G ĐẤU 4. 18CSI01G + 

18CSI02 + 18CMK01 

2. Chiều: nghỉ 

* Ngày 10/03/2025: (Thứ hai) 

1. Sáng: Bóng chuyền Nam (7h30) (Sân cột cờ)  

Bảng A: 

Lượt 2: 

- 1. 18CAD01 + 18CFB01 + 18CIT01 ĐẤU 4. 18CIT02G + 18CQT03G 

+ 20CQT07G. 

- 2. 20CMK02G + 20CCF01 + 20CMG ĐẤU 3. 20CDL01 + 20CFB01G 

+ 20CXN03 

Bảng B: 

Lượt 2: 

- 1. 19CQT02G ĐẤU 4. 19CQT10 + 19CIT04 + 19CFB04 

- 2. 19CQT04G + 19CKD01G + 20CKD02G ĐẤU 3. 20CLG01G + 

20CLG02G + 20CKT01 

2. Chiều: nghỉ 

 

 



* Ngày 11/03/2025: (Thứ ba) 

1. Sáng: Bóng chuyền hơi Nữ (7h30) (Sân cột cờ)  

Lượt 3: 

- 3. 19CKT03 + 19CMK08 + 20CXN04G ĐẤU 4. 18CSI01G + 

18CSI02 + 18CMK01 

- 1. 20CQT04G + 20CKD02G + 20CKR01G ĐẤU 2. 19CKT03G + 

19CXN04 + 20CMK04G 

Lượt 4:  

- 5. 20CLG06 + 20CFB03 + 20CMK02G ĐẤU 2. 19CKT03G + 

19CXN04 + 20CMK04G 

- 3. 19CKT03 + 19CMK08 + 20CXN04G ĐẤU 1. 20CQT04G + 

20CKD02G + 20CKR01G 

2. Chiều: nghỉ 

* Ngày12/03/2025: (Thứ tư) 

1. Sáng: Bóng chuyền Nam (7h30) (Sân cột cờ)  

Bảng A: 

Lượt 3: 

- 1. 18CAD01 + 18CFB01 + 18CIT01 ĐẤU 3. 20CDL01 + 20CFB01G 

+ 20CXN03 

- 4. 18CIT02G + 18CQT03G + 20CQT07G ĐẤU 2. 20CMK02G + 

20CCF01 + 20CMG 

 

 



Bảng B: 

Lượt 3: 

- 1. 19CQT02G ĐẤU 3. 20CLG01G + 20CLG02G + 20CKT01 

- 4. 19CQT10 + 19CIT04 + 19CFB04 ĐẤU 2. 19CQT04G + 

19CKD01G + 20CKD02G 

2. Chiều: nghỉ 

* Ngày15/03/2025: (Thứ bảy) 

1. Sáng: Bóng chuyền hơi Nữ (7h30) (Sân cột cờ)  

Lượt 5: 

- 4. 18CSI01G + 18CSI02 + 18CMK01 ĐẤU 1. 20CQT04G + 

20CKD02G + 20CKR01G 

- 5. 20CLG06 + 20CFB03 + 20CMK02G ĐẤU 3. 19CKT03 + 

19CMK08 + 20CXN04G 

(xếp hạng chung cuộc nhất, nhì, ba) 

2. Chiều: nghỉ 

* Ngày20/03/2025: (Thứ năm) 

1. Sáng: Bóng chuyền Nam (7h30) (Sân cột cờ)  

Bán kết 1: Nhất bảng A ĐẤU Nhì bảng B 

Bán kết 2: Nhất bảng B ĐẤU Nhì bảng A 

Tranh hạng 3: Thua bán kết 1 ĐẤU Thua bán kết 2 

Tranh hạng 1: Thắng bán kết 1 ĐẤU thắng bán kết 2 

2. Chiều: nghỉ 



 

Ghi chú: Thời gian thi đấu 

- Ngày khai mạc 7h15 có mặt, đúng 7h30 khai mạc 

Buổi sáng: 

- Bắt đầu lúc 7h30 

Buổi chiều: 

- Bắt đầu lúc 13h30 

LƯU Ý: yêu cầu vận động viên tới trước thời gian buổi thi đấu 15 phút để 

khởi động và đúng giờ qui định theo lịch sẽ bắt đầu đọc tên vận động viên vào 

thi đấu.  

 BTC có thể thay đổi thứ tự thi đấu các trận đấu cho phù hợp với tiến độ . 

BTC đọc tên vận động viên quá 15 phút không có mặt sẽ xem như bỏ cuộc./. 

BTC HỘI THAO 

 


